
Mã lớp Mã HP Học phần Tuần Thứ Ngày thi Kíp thi Nhóm Số lượng Phòng thi

91856 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 7h30 KT22.01-K61 47 D3-101

91856 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 7h30 KT22.02-K61 39 D3-101

91857 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 7h30 KT22.03-K61 40 D3-201

91857 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 7h30 KT22.04-K61 34 D3-201

91872 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 7h30 KT22.05-K61 39 D3-301

91872 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 7h30 KT22.06-K61 41 D3-301

91873 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 7h30 KT22.07-K61 36 D3-401

91873 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 7h30 KT22.08-K61 40 D3-401

91968 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 7h30 KT23.01-K61 43 D3-501

91968 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 7h30 KT23.02-K61 42 D3-501

91969 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 7h30 KT23.03-K61 42 D3,5-201

91888 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 7h30 KT24.01-K61 56 D3,5-201

91888 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 7h30 KT24.02-K61 35 D3,5-301

91889 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 7h30 KT24.03-K61 43 D3,5-301

91889 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 7h30 KT24.04-K61 48 D3,5-401

91904 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 7h30 KT24.05-K61 48 D3,5-401

91904 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 7h30 KT24.06-K61 48 D3,5-501

91905 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 7h30 KT24.07-K61 47 D3,5-501

91905 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 7h30 KT24.08-K61 47 D3-505

91920 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 7h30 KT24.09-K61 47 D3-506

91920 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 7h30 KT24.10-K61 47 D5-103

92127 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 7h30 KT31.01-K61 47 D5-104

92127 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 7h30 KT31.02-K61 48 D5-203

92128 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 7h30 KT31.03-K61 43 D5-204

92128 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 7h30 KT31.04-K61 45 D5-406

92139 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 7h30 KT31.05-K61 45 D5-503

92139 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 7h30 KT31.06-K61 46 D5-504

92140 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 7h30 KT31.07-K61 47 D5-505

92140 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 7h30 KT31.08-K61 44 D5-506

92151 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 7h30 KT31.09-K61 47 D5-105

92151 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 7h30 KT31.10-K61 43 T-502

92152 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 7h30 KT31.11-K61 45 T-503

92152 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 7h30 KT31.12-K61 47 T-505

LỊCH THI GIỮA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017

Các học phần: Giải tích 1 (MI1110) và Đại số (MI1140)

(Kíp 1: 7h00 - Kíp 2: 9h30 - Kíp 3: 12h30 - Kíp 4: 15h00)



Mã lớp Mã HP Học phần Tuần Thứ Ngày thi Kíp thi Nhóm Số lượng Phòng thi

92163 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 7h30 KT31.13-K61 44 T-506

92163 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 7h30 KT31.14-K61 47 T-507

92115 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 7h30 VLKT.01-K61 45 T-508

92115 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 7h30 VLKT.02-K61 49 T-509

92020 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 8h50 CĐT.01-K61 47 D3-101

92020 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 8h50 CĐT.02-K61 44 D3-101

92021 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 8h50 CĐT.03-K61 48 D3-201

92021 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 8h50 CĐT.04-K61 48 D3-201

92036 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 8h50 KT12.01-K61 38 D3-301

92036 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 8h50 KT12.02-K61 36 D3-301

92037 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 8h50 KT12.03-K61 37 D3-401

92037 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 8h50 KT12.04-K61 39 D3-401

92052 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 8h50 KT12.05-K61 38 D3-501

92052 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 8h50 KT12.06-K61 38 D3-501

92053 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 8h50 KT12.07-K61 41 D3,5-201

92053 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 8h50 KT12.08-K61 41 D3,5-201

92068 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 8h50 KT12.09-K61 37 D3,5-301

92068 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 8h50 KT12.10-K61 39 D3,5-301

92069 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 8h50 KT12.11-K61 36 D3,5-401

92069 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 8h50 KT12.12-K61 40 D3,5-401

92084 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 8h50 KT14.01-K61 54 D3,5-501

92084 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 8h50 KT14.02-K61 46 D3,5-501

92085 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 8h50 KT14.03-K61 45 D3-505

92085 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 8h50 KT14.04-K61 49 D3-506

91984 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 8h50 KT41.01-K61 43 D5-103

91984 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 8h50 KT41.02-K61 40 D5-104

91985 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 8h50 KT41.03-K61 38 D5-203

91985 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 8h50 KT41.04-K61 39 D5-203

91824 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 8h50 KTĐTTT.01-K61 42 D5-406

91824 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 8h50 KTĐTTT.02-K61 39 D5-503

91825 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 8h50 KTĐTTT.03-K61 41 D5-504

91825 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 8h50 KTĐTTT.04-K61 36 D5-204

91840 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 8h50 KTĐTTT.05-K61 39 D5-204

91840 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 8h50 KTĐTTT.06-K61 38 D5-105

91841 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 8h50 KTĐTTT.07-K61 41 T-502

91841 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 8h50 KTĐTTT.08-K61 40 T-503

92116 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 8h50 KTHN-K61 33 T-505

92100 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 8h50 Kỹ thuật nhiệt 01-K61 49 T-506



Mã lớp Mã HP Học phần Tuần Thứ Ngày thi Kíp thi Nhóm Số lượng Phòng thi

92101 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 8h50 Kỹ thuật nhiệt 02-K61 50 T-507

92101 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 8h50 Kỹ thuật nhiệt 03-K61 48 T-508

91969 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 8h50 SPKT-K61 39 T-509

92175 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 10h10 CN1.01-K61 52 D5-103

92175 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 10h10 CN1.02-K61 52 D5-104

92176 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 10h10 CN1.03-K61 53 D5-203

92176 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 10h10 CN1.04-K61 52 D5-204

92191 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 10h10 CN1.05-K61 51 D3-101

92191 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 10h10 CN1.06-K61 52 D3-101

92192 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 10h10 CN1.07-K61 48 D3-201

92192 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 10h10 CN1.08-K61 53 D3-201

91936 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 10h10 CN2.01-K61 48 D3-301

91936 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 10h10 CN2.02-K61 51 D3-301

91937 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 10h10 CN2.03-K61 49 D3-401

91937 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 10h10 CN2.04-K61 50 D3-401

91952 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 10h10 CN2.05-K61 49 D3-501

91952 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 10h10 CN2.06-K61 46 D3-501

91953 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 10h10 CN2.07-K61 46 D3,5-201

91953 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 10h10 CN2.08-K61 43 D3,5-201

91921 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 10h10 CN2.09-K61 47 D3,5-301

91921 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 10h10 CN2.10-K61 49 D3,5-301

92116 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 10h10 CN-CNTP-K61 60 D5-105

92164 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 10h10 Hóa học-K61 59 D3,5-401

92164 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 10h10 In&TT-K61 39 D3,5-401

91996 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 10h10 KQ1.01-K61 35 D3,5-501

91996 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 10h10 KQ1.02-K61 35 D3,5-501

91997 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 10h10 KQ1.03-K61 37 T-502

91997 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 10h10 KQ1.04-K61 30 T-502

92008 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 10h10 KQ2.01-K61 37 T-503

92008 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 10h10 KQ2.02-K61 30 T-503

92009 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 10h10 KQ3.01-K61 30 T-505

92009 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 10h10 KQ3.02-K61 27 T-505

91824 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 10h10 TC 17 T-506

91825 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 10h10 TC 11 T-506

91840 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 10h10 TC 16 T-506

91841 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 10h10 TC 3 T-506

91856 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 10h10 TC 4 T-506

91857 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 10h10 TC 6 T-506



Mã lớp Mã HP Học phần Tuần Thứ Ngày thi Kíp thi Nhóm Số lượng Phòng thi

91872 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 10h10 TC 6 T-506

91873 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 10h10 TC 7 T-507

91888 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 10h10 TC 3 T-507

91889 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 10h10 TC 7 T-507

91904 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 10h10 TC 3 T-507

91905 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 10h10 TC 4 T-507

91920 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 10h10 TC 4 T-507

91921 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 10h10 TC 3 T-507

91936 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 10h10 TC 5 T-507

91937 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 10h10 TC 5 T-507

91952 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 10h10 TC 3 T-507

91953 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 10h10 TC 2 T-507

91968 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 10h10 TC 3 T-507

91969 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 10h10 TC 12 T-507

91984 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 10h10 TC 4 T-507

91985 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 10h10 TC 8 T-508

91996 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 10h10 TC 8 T-508

91997 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 10h10 TC 9 T-508

92008 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 10h10 TC 7 T-508

92009 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 10h10 TC 2 T-508

92020 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 10h10 TC 5 T-508

92021 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 10h10 TC 3 T-508

92036 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 10h10 TC 6 T-508

92037 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 10h10 TC 9 T-508

92052 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 10h10 TC 4 T-508

92068 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 10h10 TC 6 T-509

92069 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 10h10 TC 1 T-509

92084 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 10h10 TC 2 T-509

92085 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 10h10 TC 5 T-509

92100 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 10h10 TC 6 T-509

92101 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 10h10 TC 3 T-509

92115 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 10h10 TC 2 T-509

92116 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 10h10 TC 6 T-509

92127 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 10h10 TC 7 T-509

92128 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 10h10 TC 1 T-509

92139 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 10h10 TC 3 T-509

92140 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 10h10 TC 3 T-509

92151 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 10h10 TC 3 T-509



Mã lớp Mã HP Học phần Tuần Thứ Ngày thi Kíp thi Nhóm Số lượng Phòng thi

92152 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 10h10 TC 2 T-509

92163 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 10h10 TC 5 T-509

92164 MI1110 Giải tích I T12 Thứ ba 08/11/16 10h10 TC 4 T-509

91859 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 13h00 KT22.01-K61 47 D3-101

91859 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 13h00 KT22.02-K61 39 D3-101

91860 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 13h00 KT22.03-K61 40 D3-201

91860 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 13h00 KT22.04-K61 34 D3-201

91875 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 13h00 KT22.05-K61 39 D3-301

91875 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 13h00 KT22.06-K61 41 D3-301

91876 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 13h00 KT22.07-K61 36 D3-401

91876 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 13h00 KT22.08-K61 40 D3-401

91971 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 13h00 KT23.01-K61 43 D3-501

91971 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 13h00 KT23.02-K61 42 D3-501

91972 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 13h00 KT23.03-K61 42 D3,5-301

91891 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 13h00 KT24.01-K61 56 D3,5-301

91891 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 13h00 KT24.02-K61 35 D3,5-401

91892 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 13h00 KT24.03-K61 43 D3,5-401

91892 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 13h00 KT24.04-K61 48 D3,5-501

91907 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 13h00 KT24.05-K61 48 D3,5-501

91907 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 13h00 KT24.06-K61 48 D3-505

91908 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 13h00 KT24.07-K61 47 D3-506

91908 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 13h00 KT24.08-K61 47 D5-103

91923 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 13h00 KT24.09-K61 47 D5-104

91923 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 13h00 KT24.10-K61 47 D5-203

92130 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 13h00 KT31.01-K61 47 D5-204

92130 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 13h00 KT31.02-K61 48 D5-405

92131 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 13h00 KT31.03-K61 43 D5-406

92131 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 13h00 KT31.04-K61 45 D5-503

92142 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 13h00 KT31.05-K61 45 D5-504

92142 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 13h00 KT31.06-K61 46 D5-506

92143 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 13h00 KT31.07-K61 47 T-501

92143 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 13h00 KT31.08-K61 44 T-502

92154 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 13h00 KT31.09-K61 47 T-503

92154 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 13h00 KT31.10-K61 43 T-505

92155 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 13h00 KT31.11-K61 45 T-506

92155 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 13h00 KT31.12-K61 47 T-507

92166 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 13h00 KT31.13-K61 44 T-508

92166 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 13h00 KT31.14-K61 47 T-509



Mã lớp Mã HP Học phần Tuần Thứ Ngày thi Kíp thi Nhóm Số lượng Phòng thi

92118 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 13h00 VLKT.01-K61 45 T-510

92118 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 13h00 VLKT.02-K61 49 T-511

92023 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 14h20 CĐT.01-K61 47 D3-101

92023 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 14h20 CĐT.02-K61 44 D3-101

92024 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 14h20 CĐT.03-K61 48 D3-201

92024 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 14h20 CĐT.04-K61 48 D3-201

92039 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 14h20 KT12.01-K61 38 D3-301

92039 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 14h20 KT12.02-K61 36 D3-301

92040 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 14h20 KT12.03-K61 37 D3-401

92040 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 14h20 KT12.04-K61 39 D3-401

92055 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 14h20 KT12.05-K61 38 D3-501

92055 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 14h20 KT12.06-K61 38 D3-501

92056 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 14h20 KT12.07-K61 41 D3,5-301

92056 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 14h20 KT12.08-K61 41 D3,5-301

92071 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 14h20 KT12.09-K61 37 D3,5-401

92071 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 14h20 KT12.10-K61 39 D3,5-401

92072 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 14h20 KT12.11-K61 36 D3,5-501

92072 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 14h20 KT12.12-K61 40 D3,5-501

92087 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 14h20 KT14.01-K61 54 D5-103

92087 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 14h20 KT14.02-K61 46 D3-505

92088 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 14h20 KT14.03-K61 45 D3-506

92088 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 14h20 KT14.04-K61 49 D5-104

91987 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 14h20 KT41.01-K61 43 D5-203

91987 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 14h20 KT41.02-K61 40 D5-204

91988 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 14h20 KT41.03-K61 38 D5-405

91988 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 14h20 KT41.04-K61 39 D5-406

91827 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 14h20 KTĐTTT.01-K61 42 D5-503

91827 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 14h20 KTĐTTT.02-K61 39 D5-504

91828 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 14h20 KTĐTTT.03-K61 41 D5-506

91828 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 14h20 KTĐTTT.04-K61 36 T-501

91843 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 14h20 KTĐTTT.05-K61 39 T-502

91843 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 14h20 KTĐTTT.06-K61 38 T-503

91844 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 14h20 KTĐTTT.07-K61 41 T-505

91844 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 14h20 KTĐTTT.08-K61 40 T-506

92119 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 14h20 KTHN-K61 33 T-507

92103 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 14h20 Kỹ thuật nhiệt 01-K61 49 T-508

92104 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 14h20 Kỹ thuật nhiệt 02-K61 50 T-509

92104 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 14h20 Kỹ thuật nhiệt 03-K61 48 T-510



Mã lớp Mã HP Học phần Tuần Thứ Ngày thi Kíp thi Nhóm Số lượng Phòng thi

91972 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 14h20 SPKT-K61 39 T-511

92178 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 15h40 CN1.01-K61 52 D5-103

92178 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 15h40 CN1.02-K61 52 D5-104

92179 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 15h40 CN1.03-K61 53 D5-203

92179 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 15h40 CN1.04-K61 52 D5-204

92194 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 15h40 CN1.05-K61 51 D5-406

92194 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 15h40 CN1.06-K61 52 D5-506

92195 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 15h40 CN1.07-K61 48 D3-505

92195 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 15h40 CN1.08-K61 53 T-501

91939 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 15h40 CN2.01-K61 48 D3-506

91939 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 15h40 CN2.02-K61 51 T-502

91940 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 15h40 CN2.03-K61 49 T-503

91940 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 15h40 CN2.04-K61 50 T-507

91955 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 15h40 CN2.05-K61 49 T-508

91955 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 15h40 CN2.06-K61 46 T-509

91956 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 15h40 CN2.07-K61 46 T-510

91956 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 15h40 CN2.08-K61 43 T-511

91924 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 15h40 CN2.09-K61 47 D3-101

91924 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 15h40 CN2.10-K61 49 D3-101

92119 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 15h40 CN-CNTP-K61 60 T-505

92167 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 15h40 Hóa học-K61 59 T-506

92167 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 15h40 In&TT-K61 39 D3-201

91999 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 15h40 KQ1.01-K61 35 D3-201

91999 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 15h40 KQ1.02-K61 35 D3-301

92000 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 15h40 KQ1.03-K61 37 D3-301

92000 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 15h40 KQ1.04-K61 30 D3-401

92011 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 15h40 KQ2.01-K61 37 D3-401

92011 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 15h40 KQ2.02-K61 30 D3-501

92012 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 15h40 KQ3.01-K61 30 D3-501

92012 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 15h40 KQ3.02-K61 27 D3-501

91827 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 15h40 TC 14 D3,5-301

91828 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 15h40 TC 5 D3,5-301

91843 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 15h40 TC 6 D3,5-301

91844 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 15h40 TC 12 D3,5-301

91859 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 15h40 TC 6 D3,5-301

91860 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 15h40 TC 4 D3,5-301

91875 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 15h40 TC 6 D3,5-301

91876 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 15h40 TC 7 D3,5-301



Mã lớp Mã HP Học phần Tuần Thứ Ngày thi Kíp thi Nhóm Số lượng Phòng thi

91891 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 15h40 TC 3 D3,5-301

91892 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 15h40 TC 8 D3,5-301

91907 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 15h40 TC 8 D3,5-301

91908 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 15h40 TC 6 D3,5-301

91923 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 15h40 TC 6 D3,5-301

91924 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 15h40 TC 3 D3,5-401

91939 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 15h40 TC 5 D3,5-401

91940 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 15h40 TC 4 D3,5-401

91955 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 15h40 TC 3 D3,5-401

91956 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 15h40 TC 3 D3,5-401

91971 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 15h40 TC 11 D3,5-401

91972 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 15h40 TC 3 D3,5-401

91987 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 15h40 TC 13 D3,5-401

91988 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 15h40 TC 8 D3,5-401

91999 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 15h40 TC 11 D3,5-401

92000 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 15h40 TC 10 D3,5-401

92011 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 15h40 TC 11 D3,5-401

92012 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 15h40 TC 7 D3,5-401

92023 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 15h40 TC 4 D3,5-501

92024 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 15h40 TC 6 D3,5-501

92039 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 15h40 TC 7 D3,5-501

92040 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 15h40 TC 4 D3,5-501

92055 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 15h40 TC 1 D3,5-501

92056 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 15h40 TC 5 D3,5-501

92071 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 15h40 TC 4 D3,5-501

92072 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 15h40 TC 5 D3,5-501

92087 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 15h40 TC 12 D3,5-501

92088 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 15h40 TC 3 D3,5-501

92103 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 15h40 TC 1 D3,5-501

92104 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 15h40 TC 5 D3,5-501

92118 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 15h40 TC 2 D3,5-501

92119 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 15h40 TC 4 D3,5-501

92130 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 15h40 TC 3 D3,5-501

92131 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 15h40 TC 8 D3,5-501

92142 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 15h40 TC 5 D3,5-501

92143 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 15h40 TC 5 D3,5-501

92154 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 15h40 TC 3 D3,5-501

92155 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 15h40 TC 9 D3,5-501



Mã lớp Mã HP Học phần Tuần Thứ Ngày thi Kíp thi Nhóm Số lượng Phòng thi

92166 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 15h40 TC 1 D3,5-501

92167 MI1140 Đại số T12 Thứ ba 08/11/16 15h40 TC 5 D3,5-501


